
 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP HCM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-001 Nguyễn Thị Thanh ThúyAn Nữ 21/10/1977 Long An Y10VBE1

2 QT-011 Nguyễn Phước Đại Nam 04/09/1990 Cần Thơ Y10VBE1

3 QT-012 Ngô Quang Đạo Nam 25/07/1998 Thái Bình Y9A2

4 QT-014 Hồ Thị Lệ Diễm Nữ 27/5/1982 Long An Y10VBE1

5 QT-022 Phan Thị Thu Hà Nữ 07/01/1998 Long An Y9A2

6 QT-028 Phạm Thanh Hằng Nữ 16/10/1978 Bến Tre Y10VBE1

7 QT-032 Vũ Minh Hiếu Nam 02/12/1997 Thái Bình Y9A2

8 QT-033 Phạm Văn Hòa Nam 01/8/1975 Đà Nẵng Y10VBE1

9 QT-040 Nguyễn Phi Hùng Nam 25/6/1983 Tiền Giang Y10VBE1

10 QT-049 Nguyễn Đình Khang Nam 19/03/1987 An Giang Y9VBE2-15

11 QT-061 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 08/8/1988 Long An Y10VBE1

12 QT-069 Trần Phát Minh Nam 09/9/1987 Vĩnh Long Y10VBE1

13 QT-071 Nguyễn Ngọc Diễm My Nữ 26/7/1986 Tp.HCM Y10VBE1

14 QT-075 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 23/12/1980 Tp.HCM Y10VBE1

15 QT-076 Hồ Bích Ngọc Nữ 28/07/1984 An Giang Y9A2

16 QT-077 Nguyễn Hùng Sỹ Nguyên Nam 08/05/1999 TP.HCM Y9A2

17 QT-078 Nguyễn Thành Nguyên Nam 09/09/1990 Đồng Tháp Y9VBE2

18 QT-090 Nguyễn Văn Phước Nam 10/03/1993 Đồng Tháp Y9A2

19 QT-091 Trần Ngọc Phước Nam 20/02/1968 Tây Ninh Y9VBE2

20 QT-095 Ngô Thị Bích Phương Nữ 11/03/1984 An Giang Y9A2

21 QT-098 Nguyễn Minh Quang Nam 09/05/1999 TP.HCM Y9A2

22 QT-101 Lại Văn Quynh Nam 05/08/1993 Thái Bình Y9A2

23 QT-106 Nguyễn Phi Sơn Nam 04/04/1997 Tây Ninh Y9A2

24 QT-109 Phạm Đức Tâm Nam 11/11/1997 TP.HCM Y9A2

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9 -10

NƠI

SINH
LỚP

SỐ

TỜ 
KÝ TÊN 

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP 
KHÓA : 2016 - 2018 -  HỆ CHÍNH QUI - KHÓA 9 ĐỢT  3,4 - KHÓA 10 ĐỢT 1

NGÀNH : Y SỸ 

MÔN THI : LT. KỸ THUẬT 
13h30 - Ngày thi : 10/07/2018

ĐIỂM 
GHI

CHÚ

PHÒNG THI SỐ :  5 (GĐ7)

S

T

T

SỐ 

BÁO 

DANH 

HỌ VÀ TÊN
PHÁ

I

NGÀY 

SINH

Page 1



NƠI

SINH
LỚP

SỐ

TỜ 
KÝ TÊN ĐIỂM 

GHI

CHÚ

S

T

T

SỐ 

BÁO 

DANH 

HỌ VÀ TÊN
PHÁ

I

NGÀY 

SINH

25 QT-119 Huỳnh Thị Tho Nữ 30/09/1983 An Giang Y9A2

26 QT-121 Trần Nguyễn Thông Nam 07/07/1995 Sóc Trăng Y9A2

27 QT-122 Nguyễn Thị Thuở Nữ 29/01/1991 Bình Thuận Y10VBE1

28 QT-125 Lộ Minh Thường Nam 22/11/1988 Đồng Tháp Y10VBE1

29 QT-129 Huỳnh Thị Thúy Trâm Nữ 30/7/1997 Bình Định Y10VBE1

30 QT-130 Nguyễn Thị Huế Trâm Nữ 24/05/1984 Long An Y9VBE2

31 QT-138 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 26/07/1996 Bình Thuận Y9A2

32 QT-146 Trần Khiêm Tùng Nam 14/9/1977 Cần Thơ Y10VBE1

Số HS vắng : ……………… Tổng số tờ : ……………….

1. Ráp phách-Lên điểm:…………………………. Dò kiểm tra:……………………………..

1. Giám thị 1 ……………………………………           2. Giám thị 2 ……………………………………

Thư Ký Hội Đồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2018 

Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp 
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